
1 SH 500L ( φ 760) 910x810x1170 1.610.000
2 SH 700L ( φ  760) 910x810x1390 1.840.000
3 SH 1000 ( φ  960) 1130x1010x1490 2.310.000
4 SH 1200 ( φ  960 ÷  φ  1050) 1220x1090x1570 2.880.000
5 SH 1500 ( φ 760 ÷  φ  980) 1130*1010*2070 3.330.000
6 SH 1500 ( φ 1200) 1440*1250*1510 3.370.000
7 SH 2000 ( φ 960÷  φ 1200) 1440*1250*1790 4.390.000
8 SH 2000 ( φ 1380 ÷ φ 1420) 1620*1450*1550 4.470.000
9 SH 2500 ( φ 1200) 1440*1250*2090 5.330.000

10 SH 2500 ( φ 1380 ÷ φ 1420) 1620*1450*1830 5.450.000
11 SH 3000 ( φ 1050 ÷  φ 1200) 1620*1450*2130 5.940.000
12 SH 3000 ( φ 1380 ÷ φ 1420) 6.100.000
13 SH 3500 ( φ 1200 ÷  φ 1420) 7.430.000
14 SH 4000 ( φ 1200 ÷  φ 1420) 1660*1500*2740 9.568.000
15 SH 4500 ( φ 1200 ÷  φ 1420) 11.240.000
16 SH 5000 ( φ 1200 ÷  φ 1420) 1660*1500*2740 12.410.000
17 SH 6000 ( φ 1420) 14.670.000

1 SH 500L ( φ 760) 950*1510*830 1.490.000
2 SH 700L ( φ  760) 1170*1720*830 1.720.000
3 SH 1000 ( φ  960) 1170*1830*1040 2.110.000
4 SH 1200 ( φ  960 ÷  φ  1050) 1170*1850*1160 2.680.000
5 SH 1500 ( φ 760 ÷  φ  980) 1750*2400*1130 3.090.000
6 SH 1500 ( φ 1200) 1170*1830*1390 3.130.000
7 SH 2000 ( φ 960÷  φ 1200) 1450*2110*1500 4.150.000
8 SH 2000 ( φ 1380 ÷ φ 1420) 1170*1860*1500 4.230.000
9 SH 2500 ( φ 1200) 5.090.000

10 SH 2500 ( φ 1380 ÷ φ 1420) 1450*2115*1500 5.210.000
11 SH 3000 ( φ 1050 ÷  φ 1200) 1750*2415*1500 5.660.000

CHỦNG LOẠI Kích cỡ thân bồn
(Cao*Rộng*Dài)

Giá bán 
(VNĐ/c)

Hình ảnh minh họa

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ - ĐỨNG

STT CHỦNG LOẠI Kích cỡ thân bồn
(Cao*Rộng*Dài)

Giá bán 
(VNĐ/c)

Chương trình khuyến mãi của Sơn Hà áp dụng từ ngày 01/06 đến 30/08/2009: Vạn quà 
giá trị -Triệu lời cảm ơn

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến 
GOOS Co., Ltd                                     

Địa chỉ: Số 8, Ngõ 27, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội
ĐT: + 84-4-3773 7548                           Fax: +84-4-3773 5834

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

BẢNG BÁO GIÁ BỒN NƯỚC SƠN INOX SƠN HÀ
Áp dụng từ ngày 01/06/2009

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ - NGANG

STT Hình ảnh minh họa



12 SH 3000 ( φ 1380 ÷ φ 1420) 5.860.000
13 SH 3500 ( φ 1200 ÷  φ 1420) 7.110.000
14 SH 4000 ( φ 1200 ÷  φ 1420) 1920*2575*1500 7.760.000
15 SH 4500 ( φ 1200 ÷  φ 1420) 8.530.000
16 SH 5000 ( φ 1200 ÷  φ 1420) 2930*36154*1500 9.300.000
17 SH 6000 ( φ 1420) 10.560.000

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi luôn 
sẵn sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin.”

Chú ý:
1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT, vận chuyển, kéo lên vị trí trong nội thành Hà nội.
2. Chưa bao gồm lắp đặt.
3. Sơn Hà khuyến mãi các phụ kiện: 01 rơ le điện tự động + 01 van xả nhựa Φ20. Sản phẩm được bảo 
hành 7 năm.
4. Chương trình khuyến mãi của Sơn Hà áp dụng từ ngày 01/06 đến 30/08/2009: Vạn quà giá trị -
Triệu lời cảm ơn
Khách hàng mua bồn nước từ 500 đến 1200 lít: được tặng 1 nồi và 1 chảo Sunhouse
Khách hàng mua bình TDN hoặc bồn nước từ 1500 lít trở lên: được tặng 2 nồi và 1 chảo Sunhouse


